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TÊN BÀI DẠY: BÀI 3: QUẢN LÍ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH (tiết 2)
Môn: Tin học	 Lớp: 7
Thời gian thực hiện: 01 lý thuyết + 01 thực hành 
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
	-Nhận ra rằng chương trình cũng được lưu trữ trong bộ nhớ giống như dữ liệu (một nội dung của nguyên lí Von Neumann)
- Thực hiện được các thao tác cơ bản với thư mục
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để nêu được ví dụ về biện pháp an toàn dữ liệu như sao lưu dữ liệu, phòng chống xâm nhập trái phép và phòng chống virus,…
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để thực hiện hoạt động thực hành với tệp và thư mục: tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp và thư mục
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh vận dụng được thành tạo các thao tác với tệp và thư mục vào thực tiễn.
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
- Phát triển năng lực sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông (NLa).
- Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học (NLd).
- Năng lực hợp tác trong môi trường số (NLe).
3. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Giáo dục các em có thái độ ứng xử đúng, không để lại dấu vết của mình ở nơi công cộng.
-Có ý thức trong việc bảo vệ an toàn dữ liệu trong máy tính cũng như an toàn thông tin cá nhân.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh có hứng thú trong bài học, giúp học sinh củng cố các kiến thức của bài trước.
b) Nội dung: Học sinh đọc các câu hỏi trong slide trò chơi “Ong non học việc”
c) Sản phẩm: Đáp án của các câu hỏi trong trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV: Thực hiện chia lớp thành 2 nhóm, các nhóm có nhiệm vụ lần lượt chọn các câu hỏi ở trong slide trò chơi, thảo luận và trả lời câu hỏi
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ. 
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS: Đọc câu hỏi, thảo luận tìm câu trả lời.
- GV: Quan sát HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả
- HS: Cử đại diện báo cáo kết quả thảo luận
* Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét, đưa ra đáp án đúng, đánh mức độ hoàn thành các câu hỏi của các nhóm, cho điểm (nếu nhóm đó có kết quả tốt)
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức
	Câu hỏi trong trò chơi: Ong non học việc
Câu 1: Trong các biện pháp dưới đây, biện pháp nào không bảo vệ được dữ liệu
A.Sao lưu dữ liệu
B.Đặt mật khẩu cho tài khoàn trên máy tính
C.Cài phần mềm diệt virus
D.Cài đặt window
-> Đáp án D
Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không phải ưu điểm của USB?
A. Nhỏ gọn    
B. Có thể truy cập bất cứ đâu có internet  
C. Tiện sử dụng
D. Khá bền
-> Đáp án B
Câu 3: Tệp có phần mở rộng .jpg thuộc loại tệp gì?
A. Không có loại tệp này
B. Tệp chương trình máy tính
C. Tệp dữ liệu ảnh
D. Tệp dữ liệu Video
-> Đáp án C
Câu 4: Nên đặt mật khẩu tài khoản máy tính như thế nào?
A. Là tên mình hoặc tên người thân
B. Là ngày sinh nhật của mình
C. Đặt là 123456789 cho dễ nhớ
D.Mật khẩu gồm cả chữ, số, và kí tự đặc biệt
-> Đáp án D 


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)
a) Mục tiêu:
-Biết các thao tác tạo thư mục mới, đổi tên, di chuyển, sao chép, xoá tệp và thư mục.
b) Nội dung: HS thực hiện các hoạt động thực hành lĩnh hội kiến thức theo hướng dẫn của GV 
c) Sản phẩm: 
- Câu trả lời của HS
-Thư mục đã tạo được theo hình 3.3: SGK (16) trên máy tính của HS
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 1: Tạo thư mục
* Chuyển giao nhiệm vụ 1:
- GV thực hiện thao tác tạo thư mục mới, yêu cầu HS quan sát thao tác của GV, đọc SGK trả lời câu hỏi:
[?1]Hãy nêu thao tác tạo thư mục mới?
[?2]Hãy thực hiện tạo các thư mục như hình 3.3: SGK (16).
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS quan sát, đọc SGK, suy nghĩ trả lời câu hỏi của GV
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ, gợi ý nếu HS gặp khó khăn
* Báo cáo, thảo luận 1:
- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả:
- HS báo cáo kết quả:
+ Chọn vị trí tạo thư mục mới, nháy chuột phải, chọn New, chọn Folder
+ HS chiếu kết quả thực hành đã làm.
* Kết luận, nhận định 1:
- GV nhận xét, chốt kiến thức, đánh giá sản phẩm HS đã thực hiện được và cho điểm nếu bài làm tốt. 
- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức.
Hoạt động 2: Đổi tên, di chuyển, sao chép, xoá thư mục và tệp
* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi theo dãy bàn, đọc SGK, thực hiện nhiệm vụ:
+Dãy 1: Tìm hiểu phần đổi tên thư mục/tệp
[?1] Hãy thực hiện thao tác đổi tên thư mục “Hoang hon” thành “Chieu toi”
[?2] Hãy nêu cách thực hiện thao tác đổi tên tệp/thư mục?
+Dãy 2: Tìm hiểu phần sao chép tệp/thư mục
[?3] Hãy thực hiện thao tác sao chép thư mục “Giadinh” vào thư mục “BinhMinh”
[?4] Hãy nêu cách thực hiện thao tác sao chép tên tệp/thư mục?
+Dãy 3: Tìm hiểu phần di chuyển tệp/thư mục
[?5] Hãy thực hiện thao tác di chuyển thư mục con của thư mục “BinhMinh” sang thư mục “BanNgay”?
[?6] Hãy nêu cách thực hiện thao tác di chuyển tên tệp/thư mục?
+Dãy 4: Tìm hiểu phần xoá tệp/thư mục?
[?7] Hãy thực hiện thao tác xoá thư mục “BinhMinh”?
[?8] Hãy nêu cách thực hiện thao tác xoá tên tệp/thư mục?
-HS tiếp nhận nhiệm vụ.
* Thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động cặp đôi, đọc SGK, suy nghĩ, thực hiện các nhiệm vụ của nhóm trên máy tính.
- GV quan sát HS thực hiện nhiệm vụ, gợi ý nếu HS gặp khó khăn
* Báo cáo, thảo luận 2:
- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả: GV gọi một số nhóm chiếu kết quả đã thực hành, sau đó nêu kết luận về thao tác đã thực hiện.
- HS báo cáo kết quả:
+ Chọn tên tệp/thư mục, nháy chuột phải, chọn Rename
+ Chọn tên tệp/thư mục, nháy chuột phải chọn Copy, chọn vị trí tệp/thư mục sẽ sao chép đến, nháy chuột phải chọn Paste
+ Chọn tên tệp/thư mục, nháy chuột phải chọn Cut, chọn vị trí di chuyển têp/thư mục sẽ di chuyển, nháy chuột phải chọn Paste
+ Chọn tên tệp/thư mục, nháy chuột phải, chọn Delete
* Kết luận, nhận định 2:
- GV nhận xét, chốt kiến thức, đánh giá sản phẩm HS đã thực hiện được và cho điểm nếu bài làm tốt. 
- HS chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức.
	3.Thực hành: Quản lí dữ liệu trong máy tính
a) Tạo thư mục
- B1: Chọn vị trí tạo thư mục mới
- B2: Nháy chuột phải, chọn New, chọn Folder
- B3: Thư mục mới New Folder được tạo ra/ Gõ tên thư mục mới.
b)Đổi tên, di chuyển, sao chép, xoá thư mục và tệp
* Đổi tên
- B1: Chọn thư mục/tệp cần đổi tên
- B2: Nháy chuột phải, chọn Rename
- B3: Xoá tên thư mục/tệp cũ, nhập tên thư mục/tệp mới
- B4: Nhấn enter
* Sao chép
- B1: Chọn thư mục/tệp tin cần sao chép
- B2: Nháy chuột phải chọn Copy
- B3: Chọn vị trí đặt thư mục/tệp tin sẽ sao chép đến
- B4: Nháy chuột phải chọn Paste
* Di chuyển
- B1: Chọn thư mục/tệp tin cần di chuyển
- B2: Nháy chuột phải chọn Cut
- B3: Chọn vị trí đặt thư mục/tệp tin sẽ di chuyển đến
-B4: Nháy chuột phải chọn Paste
* Xoá thư mục/tệp tin
- B1: Chọn thư mục/tệp cần xoá
- B2: Nháy chuột phải chọn Delete


3. Hoạt động 3: Luyện tập (7 phút)
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn tập lại các kiến thức về tạo thư mục mới, đổi tên, sao chép, di chuyển, xoá tên tệp/thư mục
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi Ai nhanh hơn
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu luật chơi và tổ chức trò chơi
Luật chơi: Có 4 câu hỏi trắc nghiệm. Cô giáo đọc câu hỏi và các đáp án, HS giơ tay xin trả lời, HS được chọn trả lời là HS giơ tay nhanh nhất sau khi cô giáo đọc xong đáp án và nói “Bắt đầu”. Nếu HS trả lời đúng sẽ nhận được một phần quà tương ứng.
- HS: Tiếp nhận nhiệm vụ. 
* Thực hiện nhiệm vụ
- HS:  Suy nghĩ, trả lời câu hỏi trong trò chơi.
- GV: Quan sát HS, hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ (nếu HS gặp khó khăn).
* Báo cáo, thảo luận
- GV: Yêu cầu HS báo cáo kết quả 
- HS: Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
* Kết luận, nhận định
- GV: Nhận xét, chốt đáp án.
- HS: Chú ý lắng nghe, tiếp thu kiến thức
	* Nội dung các câu hỏi trò chơi “Ai nhanh hơn”:
Câu 1: Để tạo một thư mục, ta mở thư mục mẹ, sau đó:
A. Vào File->New->Folder
B. Vào Edit->New->Folder
C. Nhấp chuột->New->Folder
D. Nhấn chuột phải, chọn New->Folder
-> Đáp án D
Câu 2: Thao tác nào sau đây thực hiện được thao tác sao chép tệp, thư mục?
A. Chọn thư mục hoặc tệp->Home->Copy
B. Home->Copy
C. Chọn thư mục hoặc tệp->Home->Cut
D. Home->Cut
-> Đáp án A
Câu 3: Cách nào sau đây đổi tên thư mục?
A. Kích chuột phải vào thư mục->chọn Cut
B. Kích chuột phải vào thư mục->chọn Rename
C. Kích chuột phải vào thư mục->Chọn Copy
D. Kích chuột phải vào thư mục->Chọn Delete
-> Đáp án B
Câu 4: Để xoá tệp, thư mục, ta chọn tệp/thư mục? Hãy chọn đáp án sai
A. Nhấn phím Delete
B. ->Home->Delete
C. ->Nhấn chuột phải, chọn Delete
D. Chọn Delete
-> Đáp án D
Câu 5: Sắp xếp thứ tự đúng theo các bước để sao chép một thư mục sang thư mục khác.
a, Mở thư mục muốn sao chép đến, nháy nút phải chuột vào chỗ trống ở khung bên phải cửa sổ File Explorer, chọn lệnh Paste (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+V)
b, Mở chương tình File Explorer bằng cách nháy chuột vào biểu tượng [image: ] trên thanh công việc
c, Nháy nút chuột phải vào thư mục cần sao chép chọn lệnh Copy (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+C)
[bookmark: _GoBack]-> Đáp án:  b->c->a


4. Hoạt động 4: Vận dụng (7 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được các thao tác đã học trong bài, tạo được cây thư mục trên máy tính của gia đình để lưu trữ tài liệu của mình.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS tạo cây thư mục như phiếu dưới đây (GV có thể yêu cầu HS tự tạo cây thư mục khác phù hợp với nhu cầu của HS)



	Phiếu học tập
1,Hãy thực hiện tạo cây thư mục như hình bên dưới trong ổ D.
[image: ]
2, Chụp ảnh cây thư mục đã tạo nộp cho GV


c) Sản phẩm: Hình ảnh cây thư mục đã tạo của HS
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ
- GV phát phiếu học tập cho HS, yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ học tập như trong phiếu.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
* Tiếp nhận, thực hiện
- HS thực hiện yêu cầu trên máy tính 
- GV quan sát, hướng dẫn nếu HS gặp khó khăn
* Báo cáo, thảo luận
 - GV tổ chức cho một số HS chiếu sản phẩm cây thư mục nếu HS thực hiện xong. Nếu HS chưa thực hiện xong, yêu cầu HS về nhà thực hiện nhiệm vụ và gửi ảnh cây thư mục cho GV.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS (nếu có). 
- HS chú ý lắng nghe
	- Hình ảnh cây thư mục đã tạo của HS


* Hướng dẫn về nhà (1 phút)
- Học bài cũ, xem lại các thao tác thực hành đã làm
- Làm phần bài tập vận dụng
- Đọc trước bài 4 “Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet”
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